
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, số 91 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN TRÀ

0107513741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN TRÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN TRA INVESTMENT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: XUANTRA INVESTMENT,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01222326966
Email: xuantrajsc@gmail.com

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 

1079

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Dịch vụ ăn uống khác 5629

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật)  

4620

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng
- Bán buôn chè, cà phê, bán buôn đường, sữa và các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột

4632(Chính)

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật) 

8299

15. Quảng cáo 7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG THỊ 
HẢI MY

Số nhà 19, tổ dân 
phố Hoa Lư, Thị 
trấn Hoa Sơn, 
Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

135802679

2 VƯƠNG THỊ 
THẮM

Số nhà 66, tổ 
Quang Minh, 
Phường Dương 
Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

112497455

3 TRẦN VĂN 
THÁI

Xóm 15, Xã Hải 
Quang, Huyện 
Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

162735050

4 PHẠM TIẾN 
HÙNG

Số nhà 87 
Chương Dương, 
Phường Chương 
Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

0300700000
15

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       135802679
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 19, tổ dân phố Hoa Lư, Thị trấn Hoa Sơn, 
Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 19, tổ dân phố Hoa Lư, Thị trấn Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ HẢI MY Nữ

02/09/1995 Kinh Việt Nam

04/01/2013 Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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